
BM01/QT02-KHHT

Giờ M.n Nước dưới 0.8m

05:55 0.2

21:00 1.7

* Trực ban: Ngày: MINH

Đêm: THÀNH

* Liên hệ:   Phòng Hoa tiêu: (0258)3711114 05:49 0.3

Mail: hoatieunhatrang@gmail.com 21:00 2.0

KHU VỰC VÂN PHONG

Họ và tên Hạng Từ Đến

1 NGUYỄN VƯƠNG NH VU DINH 35 VIET NAM 2680 89.68 3.8 LS P/S 06:00
CAPT VUI: 0973 037 456

TUG: VP07

2 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG NH FOREST HARMONY PANAMA 40026 199.9 6.8 P/S NVP1 06:30

VINCONSHIP QUI NHƠN:

 NGUYÊN 0931 094 333

TUG: SEA BOXER 01, HVS 40.V1

3 NGUYỄN VƯƠNG NH PETROLIMEX 12 VIET NAM 8542 128.6 6.0 VPT2 P/S 07:00
VITACO VƯỢNG

TUG: MG1,3

4 TRẦN VĂN HUỲNH H3 XIN HAI 58 BELIZE 2998 98 6.3 P/S HVS 15:00
CMI THANH 0913 400 904

TUG: MIPO 1,3

5

KHU VỰC NHA TRANG  

Họ và tên Hạng Từ Đến

1

2

3

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ  

Họ và tên Hạng Từ Đến

1 TRẦN TRỌNG THỊNH NH VIET THUAN 05-02 VIET NAM 2743 79.98 2.5 P/S CR NEO 12:30
VOSA HẢO

CAPT LƯỢNG: 0338101908

2 TRẦN TRỌNG THỊNH NH MK 68 VIET NAM 2424 98.3 5.1 P/S CR NEO 13:30 CAPT HẬU: 0904706645

3 TRẦN TRỌNG THỊNH NH TUNG LINH 05 VIET NAM 2834 106.9 5.2 P/S K662W 16:00

VOSA HẢO

CAPT: 0979606607

TUG: MP-01

4

5

KHU VỰC CÀ NÁ

Họ và tên Hạng Từ Đến

1 NGUYỄN HOÀI ANH NH THỊNH THAI HUNG 126 VIET NAM 2984 91.94 3.00 P/S CN-1A 09:00

NTK KHANH

CAPT THIỆP: 0382435975

TUG: TUY PHONG 02

2

3

Duyệt kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Ghi chú

Lập kế hoạch

GT LOA D

Tuyến dẫn

Thời gianStt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự
Tên tàu Quốc tịch

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY  20/12/2025

Thủy triều

CHI NHÁNH CTY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN NAM -  HOA TIÊU VIII
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Thời gian Ghi chú
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Tuyến dẫn


